
 

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN – ĐÀ LẠT 

​ ​ ​ ​ TỔ NGỮ VĂN 
 

ĐỀ CƯƠNG MÔN NGỮ VĂN, LỚP 12 

 ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I (2025 – 2026) 
 

PHẦN 1: MA TRẬN, ĐẶC TẢ 

A.​ MA TRẬN 

Khung ma trận đề 100% tự luận - Lớp 12 

TT 
Kĩ 

năng 
Nội dung kiến thức / Đơn vị kĩ năng 

Mức độ nhận thức  

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng 

cao 

Tổng 

1 Đọc 

hiểu  

 Truyện ngắn, tiểu thuyết hiện đại / hậu 

hiện đại 

2 câu 

(10%) 

2 câu 

(20%) 

1 câu 

(10%) 

1 câu 

(10

%) 

6 câu 

(50%) 

 Thơ trữ tình hiện đại 

 Văn bản nghị luận 

  

2 Viết 

 

 Viết văn bản nghị luận về một vấn đề có 

liên quan đến tuổi trẻ (Những hoài bão, 

ước mơ). 

1* 1* 1* 1* 1 câu 

(50%) 

Tổng 30% 30% 20% 20% 
100% 

Tỉ lệ chung 60%  40%  

 

B. BẢNG ĐẶC TẢ 
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TT 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kĩ 

năng 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỌC 

HIỂU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị kiến 

thức / Kĩ năng 

 

 

Mức độ đánh giá 

 

Số lượng câu hỏi theo mức độ nhận 

thức 

Tổng

% 

 

 

 

50 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng 

cao 
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1.Truyện 

ngắn, tiểu 

thuyết hiện 

đại / hậu 

hiện đại 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận biết:  

- Nhận biết được nhân vật người kể 

chuyện, ngôi kể, điểm nhìn trong 

truyện ngắn và tiểu thuyết (hiện đại 

hoặc hậu hiện đại).  

- Nhận biết được một số yếu tố của 

truyện ngắn và tiểu thuyết (hiện đại 

hoặc hậu hiện đại) như: diễn biến tâm 

lí, hành động của nhân vật. 

- Nhận biết được đề tài, đặc điểm ngôn 

ngữ, thủ pháp nghệ thuật của truyện 

ngắn, tiểu thuyết hiện đại / hậu hiện 

đại. 

- Nhận biết được các dấu hiệu hiện đại 

hoặc hậu hiện đại trong tiểu thuyết và 

truyện ngắn. 

Thông hiểu: 

- Tóm tắt được cốt truyện. 

- Phân tích được những đặc điểm của 

nhân vật truyện ngắn, tiểu thuyết hiện 

đại / hậu hiện đại. 

- Lí giải vai trò, ý nghĩa của nhân vật 

với chủ đề, tư tưởng của tác phẩm. 

- Lí giải được ý nghĩa, tác dụng của 

những chi tiết quan trọng trong tác 

phẩm; phân tích được tác dụng của 

những yếu tố hậu hiện đại (nếu có) 

trong tác phẩm. 

2 2 1 1 
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- Nêu được chủ đề, tư tưởng, thông 

điệp của văn bản; phân tích được sự 

phù hợp giữa người kể chuyện, điểm 

nhìn trong việc thể hiện chủ đề của 

văn bản.  

- Phát hiện và lí giải được giá trị nhận 

thức, giáo dục và thẩm mĩ; giá trị văn 

hoá, triết lí nhân sinh từ tác phẩm. 

- Phân tích được quan điểm của người 

viết về lịch sử, văn hoá, được thể hiện 

trong văn bản. 

- Hiểu và lí giải được một số đặc điểm 

cơ bản của phong cách văn học (nếu 

có) thể hiện trong tác phẩm. 

- Nêu và phân tích tác dụng của biện 

pháp tu từ có  trong văn bản. 

Vận dụng: 

- Vận dụng được kinh nghiệm đọc, trải 

nghiệm về cuộc sống và kiến thức văn 

học để đánh giá, phê bình văn bản 

truyện ngắn và tiểu thuyết (hiện đại / 

hậu hiện đại), thể hiện được cảm xúc, 

suy nghĩ của cá nhân về tác phẩm.  

- Đánh giá được giá trị nhận thức, giáo 

dục và thẩm mĩ của tác phẩm. 

Vận dụng cao: 

- Đặt tác phẩm trong bối cảnh sáng tác 

và bối cảnh hiện tại để đánh giá ý 

nghĩa, giá trị của tác phẩm.  
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- Vận dụng những hiểu biết về lịch sử, 

văn hóa để lí giải quan điểm của tác 

giả thể hiện trong tác phẩm.  

- Đánh giá được khả năng tác động 

của tác phẩm văn học đối với người 

đọc và tiến bộ xã hội theo quan điểm 

cá nhân.  
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2.Thơ trữ 

tình hiện 

đại 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận biết:  

- Nhận biết được nhân vật trữ tình, chủ 

thể trữ tình trong bài thơ. 

- Nhận biết được đề tài, ngôn ngữ, thủ 

pháp nghệ thuật trong thơ hiện đại. 

- Nhận biết được những hình ảnh tiêu 

biểu, trung tâm của bài thơ. 

- Nhận biết được các biểu tượng, yếu 

tố tượng trưng, siêu thực trong văn 

bản thơ. 

Thông hiểu: 

- Lí giải được vai trò của những chi 

tiết quan trọng, hình tượng trung tâm 

của bài thơ.  

- Phân tích, lí giải được mạch cảm 

xúc, cảm hứng chủ đạo của bài thơ. 

- Nêu được chủ đề, tư tưởng, thông 

điệp của bài thơ; phân tích được sự 

phù hợp giữa chủ đề, tư tưởng, cảm 

hứng chủ đạo trong bài thơ.  

- Hiểu và lí giải được vai trò, tác dụng 

của hình ảnh, biểu tượng đặc biệt là 

các yếu tố tượng trưng, siêu thực (nếu 

có) trong bài thơ. 

- Phát hiện và lí giải được các giá trị 

nhận thức, giáo dục, thẩm mĩ; giá trị 

văn hoá, triết lí nhân sinh trong bài 

thơ. 

- Nêu và phân tích tác dụng của biện 

pháp tu từ trong bài thơ. 
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Vận dụng: 

- Vận dụng được kinh nghiệm đọc, trải 

nghiệm về cuộc sống và kiến thức văn 

học để đánh giá, phê bình văn bản thơ, 

thể hiện được cảm xúc, suy nghĩ của 

cá nhân về tác phẩm.  

- Đánh giá được giá trị nhận thức, giáo 

dục, thẩm mĩ trong bài thơ. 

Vận dụng cao: 

- Vận dụng những hiểu biết về lịch sử, 

văn hóa để lí giải quan điểm của tác 

giả thể hiện trong văn bản thơ.  

- Đánh giá được khả năng tác động 

của tác phẩm văn học đối với người 

đọc và tiến bộ xã hội theo quan điểm 

cá nhân.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Văn bản 

nghị luận 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận biết: 

- Nhận biết được luận đề, luận điểm, lí 

lẽ và bằng chứng tiêu biểu, độc đáo 

trong văn bản. 

- Nhận biết được một số thao tác nghị 

luận (chẳng hạn chứng minh, giải 

thích, bình luận, so sánh, phân tích 

hoặc bác bỏ).  

- Chỉ ra được được các biện pháp tu 

từ, từ ngữ, câu khẳng định, phủ định 

trong văn bản. 

- Nhận biết được cách lập luận và 

ngôn ngữ biểu cảm trong văn bản nghị 

luận. 
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Thông hiểu: 

- Lí giải được mối liên hệ giữa nội 

dung của luận đề, luận điểm, lí lẽ và 

bằng chứng tiêu biểu, độc đáo trong 

văn bản. 

- Đánh giá được mức độ phù hợp giữa 

nội dung nghị luận với nhan đề của 

văn bản. 

- Tiếp cận và đánh giá được nội dung 

với tư duy phê phán; nhận biết được 

mục đích. 

- Phân tích và đánh giá được cách tác 

giả sử dụng một số thao tác nghị luận 

(chẳng hạn chứng minh, giải thích, 

bình luận, so sánh, phân tích hoặc bác 

bỏ) trong văn bản để đạt được mục 

đích. 

- Phân tích được các biện pháp tu từ, 

từ ngữ, câu khẳng định, phủ định trong 

văn bản nghị luận và đánh giá hiệu 

quả của việc sử dụng các hình thức 

này. 

- Lí giải được cách lập luận và ngôn 

ngữ biểu cảm trong văn bản nghị luận 

để đạt được mục đích. 

Vận dụng: 

Rút ra bài học từ tác phẩm; thể hiện 

quan điểm đồng tình hoặc không đồng 

tình với những vấn đề đặt ra trong tác 

phẩm. 
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Vận dụng cao: 

Thể hiện được quan điểm riêng trong 

tiếp nhận, đánh giá văn bản. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIẾT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghị luận 

về một vấn 

đề có liên 

quan đến 

tuổi trẻ 

(Những 

hoài bão, 

ước mơ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận biết: 

- Xác định được yêu cầu về nội dung 

và hình thức của bài văn nghị luận. 

- Nêu được cụ thể vấn đề xã hội có 

liên quan đến tuổi trẻ. 

- Xác định rõ được mục đích, đối 

tượng nghị luận. 

- Đảm bảo cấu trúc, bố cục của một 

văn bản nghị luận. 

Thông hiểu: 

- Phân tích được lí do và các phương 

diện liên quan đến tuổi trẻ của vấn đề. 

- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để 

tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận 

điểm. 

- Cấu trúc chặt chẽ, có mở đầu và kết 

thúc gây ấn tượng; sử dụng các lí lẽ và 

bằng chứng thuyết phục, chính xác, tin 

cậy, thích hợp, đầy đủ; đảm bảo chuẩn 

chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

Vận dụng: 

- Đánh giá được ý nghĩa, ảnh hưởng 

của vấn đề đối với tuổi trẻ. 

- Nêu được những bài học, những đề 

nghị, khuyến nghị rút ra từ vấn đề bàn 

luận. 

Vận dụng cao: 

1* 1* 1* 1* 50 
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- Sử dụng kết hợp các phương thức 

miêu tả, biểu cảm, tự sự,… để tăng 

sức thuyết phục cho bài viết. 

- Vận dụng hiệu quả những kiến thức 

Tiếng Việt lớp 12 lớp để tăng tính 

thuyết phục, sức hấp dẫn cho bài viết. 

Tỉ lệ %  30% 30% 20% 20% 100% 

Tỉ lệ chung  60% 40% 

 

PHẦN 2: KIẾN THỨC CƠ BẢN 

A. TRI THỨC NGỮ VĂN 

 

BÀI 1: KHẢ NĂNG LỚN LAO CỦA TIỂU THUYẾT 

*Yêu cầu cần đạt 

- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của tiểu thuyết hiện đại như: ngôn ngữ, diễn biến tâm lí, 

hành động của nhân vật,.... 

- Phân tích được đề tài, câu chuyện, sự kiện, nhân vật, các chi tiết tiêu biểu và mối quan hệ của 

chúng trong tính chỉnh thể của tác phẩm tiểu thuyết, phân tích và đánh giá được sự phù hợp của 

người kể chuyện, điểm nhìn trong việc thể hiện chủ đề của văn bản.  

- Nhận biết được những đặc điểm cơ bản của phong cách hiện thực trong tiểu thuyết và trong sáng 

tác văn học nói chung. 

- Nhận biết và phân tích được đặc điểm, tác dụng của biện pháp tu từ nói mỉa, nghịch ngữ. 

- Viết được bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện, 

- Biết trình bày (dưới hình thức nói) kết quả so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện. 

- Biết xây dựng các chuẩn mực giá trị trong cuộc sống; hiểu và đồng cảm với những nỗi buồn đau 

thể hiện chiều sâu của nhân tính và khát vọng hướng tới sự hoàn thiện của con người. 

* Tri thức Ngữ văn 
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1. Tiểu thuyết hiện đại 

Tiểu thuyết là loại tác phẩm tự sự quy mô lớn, có khả năng thể hiện các nội dung đa dạng và 

bao quát một phạm vi hiện thực rất rộng, trải ra trên nhiều không gian, thời gian khác nhau nhưng 

dành sự chú ý đặc biệt cho đời tư hay số phận của con người cá nhân. Từ những hình thái đầu tiên 

xuất hiện ở thời cổ đại, tiểu thuyết phát triển theo nhiều hướng khác nhau, tuỳ thuộc vào những tiền 

đề lịch sử, xã hội, văn hoá, thẩm mĩ nhất định. Đến thời cận đại, hiện đại, tiểu thuyết đạt được bước 

tiến lớn, trở thành một thể loại chính của đời sống văn học và tác động mạnh mẽ đến sự biến đổi, 

phát triển của nhiều thể loại khác. 

Tiểu thuyết hiện đại là loại tiểu thuyết thể hiện một cách tư duy mới, mang tính hiện đại về 

đời sống, phân biệt với tiểu thuyết cổ điển ra đời trước thời đại tư bản chủ nghĩa. Trong tiểu thuyết 

hiện đại, giữa các xu hướng tìm tòi khác nhau có khoảng cách rất lớn. Điều này làm cho việc xác 

định diện chung của nó trở nên phức tạp. Tuy nhiên, nếu tạm bỏ qua những nét quá đặc biệt của từng 

xu hướng, có thể nói đến các đặc điểm nổi bật sau của tiểu thuyết hiện đại: 

- Nhìn cuộc sống từ góc độ đời tư; quan tâm đến cái thường ngày, cái đang diễn biến với cách tiếp 

cận gần gũi; không lí tưởng hoá hiện thực. 

- Nhân vật là "con người nếm trải", không bất biến, có quá trình phát triển nhiều khi quanh co, phức 

tạp về tính cách, tâm lí. 

- Có kết cấu nhiều tầng lớp, tuyến tính hoặc phi tuyến tính, có sự đan xen của nhiều bè ngôn ngữ, 

phản ánh sự tồn tại, xung đột thường xuyên giữa các ý thức xã hội. 

- Có khả năng tổng hợp cao mọi thành tựu hay kinh nghiệm nghệ thuật của các thể loại văn học khác 

để hình thức luôn ở trong trạng thái biến đổi không ngừng. 

2. Phong cách hiện thực 

Phong cách hiện thực là phong cách nghệ thuật chú trọng thể hiện mối quan hệ giữa hoàn 

cảnh xã hội với sự hình thành tính cách con người, quan tâm miêu tả một cách chi tiết, "như thật" 

những hình ảnh phong phú, phức tạp của hiện thực cuộc sống, thường loại trừ sự "tô vẽ" hay lí tưởng 

hoá. Phong cách này có lịch sử phát triển lâu dài, tồn tại trong các sáng tác thuộc nhiều thể loại khác 

nhau của văn học, nghệ thuật như: thơ, truyện (bao gồm tiểu thuyết), kí, kịch, tác phẩm tạo hình... 

Trong văn học, phong cách hiện thực đạt đến đỉnh cao với những sáng tác thuộc trường phái hiện 

thực mà các đại diện tiêu biểu là S. Đích-ken (Ch. Dickens - Anh), H. đờ Ban-dắc (H. de Balzac 

Pháp), L. Tôn-xtôi (L. Tolstoy - Nga), Ph. Đốt-xtôi-ép-xki (F. Dostoyevsky - Nga), Lỗ Tấn (Trung 
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Quốc),... Trong văn học Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX, phong cách hiện thực gắn với tên tuổi và sáng 

tác của các nhà văn như Ngô Tất Tố, Nguyên Công Hoan, Vũ Trọng Phụng, Nam Cao,… Phong 

cách hiện thực thường được đặt trong tương quan so sánh, đối lập với phong cách lãng mạn - một 

phong cách ưu tiên việc thể hiện cảm nhận chủ quan, đôi khi lí tưởng hoá đối tượng được đề cập và 

coi trọng sự tưởng tượng, liên tưởng phóng túng. 

3. Nói mỉa và nghịch ngữ 

Nói mỉa là biện pháp tu từ thể hiện thái độ mỉa mai hay sự đánh giá mang tính phủ định ngầm 

ẩn của người nói, người viết về sự vật, sự việc được đề cập. 

Trong nói mỉa, người nói, người viết tạo ra sự mâu thuẫn cố ý giữa phần hiển ngôn và phần 

hàm ngôn của một lời nói hay của cả chuỗi phát ngôn. Phần hiển ngôn dường như thể hiện thái độ 

tán thành, khen ngợi hoặc trung lập, khách quan trước đối tượng được nói tới nhưng phần hàm ngôn 

lại cho biết một thái độ khác: phủ nhận (ở những mức độ khác nhau) hoặc dè bỉu. Nói mỉa chủ yếu 

được nhận ra nhờ hiệu quả châm biếm mà lời nói mang lại. Trong các yếu tố tạo nên nói mỉa có thể 

có nghịch ngữ. 

Nghịch ngữ là biện pháp tu từ, ở đó, người nói, người viết dùng một cụm từ gây ấn tượng 

mạnh, làm nổi bật tính chất hai mặt của một tình thế, tâm trạng nào đó, hoặc làm phát lộ sự thật về 

đối tượng theo quan điểm của mình. 

Nghĩa của nghịch ngữ đối lập với nghĩa của các cụm từ khác trong câu hoặc trong các câu 

khác gần kề, nhấn mạnh sự phát hiện mới hay cảm nhận, liên tưởng chủ quan của người nói, người 

viết về một đối tượng vốn có thể được nhìn nhận khác hẳn. 

Nghịch ngữ thường xuất hiện trong nói mỉa. Ở những trường hợp đó, mỉa mai được nhìn nhận 

là mục đích của phát ngôn, còn nghịch ngữ được xem là phương tiện thực hiện mục đích này. 

 

Bài 2:  NHỮNG THẾ GIỚI THƠ 

  * Yêu cầu cần đạt 

- Nhận biết được một số đặc điểm cơ bản của phong cách cổ điển và lãng mạn qua các bài thơ tiêu 

biểu đã học. 

- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của thơ trữ tình hiện đại như ngôn ngữ hình tượng, biểu 

tượng, yếu tố tượng trưng, siêu thực trong thơ... 
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- Vận dụng được kinh nghiệm đọc, trải nghiệm về cuộc sống và kiến thức văn học để đánh giá, phê 

bình văn bản văn học, thể hiện được suy nghĩ, cảm xúc của cá nhân về văn bản văn học. 

- Vận dụng được kiến thức về một số biện pháp tu từ đã học để phân tích, đánh giá tác dụng của việc 

sử dụng các biện pháp tu từ đó trong một bài thơ. 

- Viết được bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ. 

- Biết trình bày kết quả so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ. 

- Có thái độ ngưỡng mộ đối với những tấm gương sống đẹp vì đất nước, cộng đồng, vì nền nghệ 

thuật lớn hướng tới con người 

* Tri thức Ngữ văn 

1. Biểu tượng 

Biểu tượng là hình ảnh mang tính ngụ ý, vượt lên chức năng miêu tả, tạo hình đơn giản; chứa 

đựng nhiều tầng nghĩa phong phú; gợi cảm nhận, suy tư về những điều mang tính phổ quát. 

Biểu tượng thường được hình thành trong khoảng thời gian dài nên ý nghĩa không ngừng 

được bổ sung và có thể "sống" bên ngoài văn bản. Ngoài khả năng khái quát bản chất của một hiện 

tượng, biểu tượng còn thể hiện được những quan niệm, triết lí sâu sắc về con người, cuộc sống. Do 

đó, quá trình hình thành biểu tượng luôn chịu sự chi phối của các yếu tố tâm lí văn hóa của dân tộc 

và thời đại. Trong sáng tác văn học, bên cạnh việc vận dụng những biểu tượng sẵn có, các nhà văn, 

nhà thơ thường sáng tạo nên những biểu tượng mới mang đậm dấu ấn cá nhân. 

2. Yếu tố siêu thực trong thơ 

Yếu tố siêu thực trong thơ biểu hiện trước hết qua những hình ảnh có vẻ kì lạ, gắn kết với 

nhau theo một logic khác thường, phần nào gây cho độc giả cảm giác khó hiểu. Tuy nhiên, từ phía 

người sáng tác, sự hiện diện của những hình ảnh ấy hoàn toàn mang tính tự nhiên vì chúng gắn với 

việc "cất lời" của tiềm thức, vô thức. Để khám phá được một hiện thực khác ẩn đằng sau những hiện 

tượng thông thường dễ thấy, các nhà thơ siêu thực theo đuổi "lối viết tự động", đề ngòi bút "buông" 

theo sự dẫn dắt của tiềm thức, vô thức, từ đó, xây dựng một thế giới thơ có sự pha trộn giữa chiêm 

bao và tỉnh thức, giữa ảo giác và thực tế. Yếu tố siêu thực đã xuất hiện thấp thoáng trong một số tác 

phẩm thơ thời trung đại hoặc thơ dân gian, nhưng chỉ trở thành hiện tượng thẩm mĩ đặc thù trong 

sáng tác của các nhà thơ theo chủ nghĩa siêu thực hoặc chịu ảnh hưởng sâu đậm của chủ nghĩa này ở 

thời hiện đại. 

3. Phong cách cổ điển 
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Phong cách cổ điển là loại phong cách sáng tác được hình thành từ thời trung đại, chịu sự chi 

phối của một quan niệm về thế giới có tính đặc thù. Theo phong cách này, cuộc sống con người và 

vũ trụ được hình dung như một mô hình ổn định, có tôn ti trật tự chặt chẽ, vận động theo quy luật 

tuần hoàn,... Từ quan niệm về thế giới như vậy, phong cách cổ điển định hình với các đặc trưng cơ 

bản: nghiêng về thể hiện những đề tài cao nhã; có cảm hứng đặc biệt với cái vĩnh hằng, bất biến; 

luôn hướng về những mẫu hình lí tưởng, tôn trọng tính quy phạm của cách tổ chức các yếu tố nghệ 

thuật thành một cấu trúc thẩm mĩ. 

4. Phong cách lãng mạn 

Xét theo nghĩa rộng, phong cách lãng mạn thường được đặt trong tương quan so sánh với 

phong cách hiện thực( cả hai phong cách nghệ thuật đã từng xuất hiện trong sáng tác văn học từ thời 

cổ đại). Xét theo nghĩa hẹp, phong cách lãng mạn gắn với sự xuất hiện của chủ nghĩa lãng mạn, một 

trào lưu văn học - nghệ thuật hình thành ở phương Tây vào khoảng nửa cuối thế kỉ XVIII và nửa đầu 

thế kỉ XIX. Tuỳ theo cảm hứng, thái độ của người cầm bút, chủ nghĩa lãng mạn được chia thành hai 

khuynh hướng: Khuynh hướng bi quan (hoài nghi thực tại, hoài niệm quá khứ) và khuynh hướng lạc 

quan (tin tưởng, hướng tới một thế giới tốt đẹp, lí tưởng). 

Trong sáng tác văn học, phong cách lãng mạn có các đặc điểm cơ bản: khẳng định cái cao cả, 

phi thường và phủ định thực tại tầm thường, tù túng; đề cao cá tính sáng tạo, trí tưởng tượng, sự 

phóng khoáng, chú trọng thế giới nội tâm với những cảm xúc mạnh mẽ, khoáng đạt, tinh tế và ưa 

dùng các yếu tố tương phản. 

 

Bài 3: LẬP LUẬN TRONG VĂN BẢN NGHỊ LUẬN 

* Yêu cầu cần đạt 

- Nhận biết, phân tích được nội dung của luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu, độc đáo 

trong văn bản, chỉ ra mối liên hệ của chúng, đánh giá được mức độ phù hợp giữa nội dung nghị luận 

với nhan đề của văn bản. 

- Nhận biết được mục đích của người viết, biết tiếp nhận, đánh giá, phê bình nội dung văn bản với tư 

duy phê phán, dựa trên trải nghiệm và quan điểm của người đọc. 

- Phân tích và đánh giá được việc sử dụng một số thao tác như chứng minh, bình luận, bác bỏ, giải 

thích, phân tích, so sánh trong văn bản nghị luận. 
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- Nhận biết được lỗi logic và lỗi câu mơ hồ, biết cách sửa lỗi và rút kinh nghiệm. Viết được bài văn 

nghị luận về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ (quan niệm sống, định hướng tương lai, cách ứng xử 

trong các mối quan hệ...) 

- Biết thuyết trình về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ. 

- Có ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị của văn hoá dân tộc. 

* Tri thức Ngữ văn 

1. Lập luận trong văn bản nghị luận 

Lập luận là sử dụng lí lẽ và bằng chứng để thuyết phục người đọc về một vấn đề. Giá trị của 

văn bản nghị luận được quyết định bởi ý nghĩa của vấn đề đặt ra (luận đề) và nghệ thuật lập luận 

(cách dùng lí lẽ và bằng chứng) của người viết. 

2. Các thao tác được sử dụng trong văn bản nghị luận 

Văn bản nghị luận thường dùng các thao tác như chứng mình, bình luận, bác bỏ để phục vụ 

trực tiếp cho mục đích thuyết phục. Chứng minh là dùng lí lẽ và bằng chứng giúp người đọc thấy 

rằng ý kiến được nêu là hoàn toàn có cơ sở, đáng tin cậy. Tuỳ đề tài cụ thể, người viết chọn bằng 

chứng từ thực tế cuộc sống hoặc từ tài liệu khoa học, bảo chí tác phẩm văn học, nghệ thuật,... Bình 

luận là đánh giá về sự đúng - sai, hay – dở, tốt - xấu, tích cực - tiêu cực của một quan điểm, ý kiến, 

sự việc, hành động... nhằm thể hiện rõ chủ kiến của người viết. Bác bỏ là chỉ ra sự sai lầm, phiến 

diện hoặc thiếu chính xác của một quan điểm, ý kiến, từ đó củng có điều được người viết xem là lẽ 

phải, chân lí. 

Bên cạnh đó, văn bản nghị luận cũng có thể dùng những thao tác như giải thích, phân tích, so 

sánh giúp làm rõ các khía cạnh của vấn đề nghị luận. 

Giải thích là cắt nghĩa về đối tượng (sự vật, hiện tượng, khái niệm,..) một cách chi tiết, tỉ mỉ, 

tạo điều kiện cho người đọc hiểu rõ vấn đề được bàn luận trong văn bản. Phân tích là chia tách đối 

tượng thành nhiều bộ phận, giúp người đọc nhìn thấy rõ hơn các yếu tố và mối quan hệ giữa các yếu 

tố tạo nên nó. So sánh là đặt đối tượng này bên cạnh đối tượng khác để nhận ra điểm tương đồng và 

khác biệt giữa chúng, qua đó, làm nổi bật nét đặc thù của đối tượng được bàn luận. 

Trong bài văn nghị luận, các thao tác trên đây thường được phối hợp với nhau một cách linh 

hoạt nhằm đạt hiệu quả thuyết phục cao nhất. 

3. Lỗi logic của câu 
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Câu mắc lỗi logic là câu có sự mâu thuẫn giữa các ý được trình bày, lẫn lộn các bình diện khi 

nói về đối tượng, đặt các đối tượng không cùng cấp độ trong quan hệ đồng đẳng,... Ví dụ: Bên cạnh 

việc hăng hái cách tân thi ca, ông còn là một chiến sĩ nhiệt thành đấu tranh chống chủ nghĩa phát 

xít. Vế đầu câu nói về hoạt động của chủ thể, vế sau lại nói đến vị thế xã hội của chủ thể, mặc dù câu 

được cấu trúc theo mẫu: bên cạnh…còn…Chính sự lẫn lộn các bình diện như thế khi nói về đối 

tượng đã khiến cho câu mắc lỗi logic. 

4. Lỗi câu mơ hồ 

Câu mơ hồ là câu khiến người đọc có thể hiểu theo những cách khác nhau. Ví dụ: Tôi đồng ý 

với những đánh giá về truyện ngắn của ông ấy. Khó xác định câu này muốn đề cập những ý kiến của 

ông ấy đánh giá về truyện ngắn hay có những ý kiến của người khác đánh giá về truyện ngắn do ông 

ấy sáng tác. 

 

Bài 4: YẾU TỐ KÌ ẢO TRONG TRUYỆN KỂ 

* Yêu cầu cần đạt 

- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyên truyền kì như: đề tài, nhân vật, ngôn ngữ, thủ 

pháp nghệ thuật,...; đánh giá vai trò của yếu tố kì ảo trong truyện truyền kì, liên hệ với vai trò của 

yếu tố này trong các thể loại truyện khác. 

- Vận dụng được kinh nghiệm đọc, trải nghiệm về cuộc sống và kiến thức văn học để đánh giá, phê 

bình, thể hiện cảm xúc, suy nghĩ của cá nhân về văn bản văn học. 

- Vận dụng được kiến thức đã học để phân tích, đánh giá nghệ thuật sử dụng điển cố trong tác phẩm 

văn học. 

- Viết được bài văn nghị luận về việc tiếp nhận ảnh hưởng và sáng tạo trong một (hoặc một nhóm) 

tác phẩm văn học. 

- Biết trình bày bài nói so sánh, đánh giá các tác phẩm văn học, qua đó làm nổi bật những yếu tố vay 

mượn, cải biến, sáng tạo của một tác phẩm so với tác phẩm mà nó chịu ảnh hưởng. 

- Có ý thức và thái độ trân trọng, yêu quý, bảo vệ thiên nhiên; có lối sống hoà hợp với thế giới tự 

nhiên. 

* Tri thức Ngữ văn 

1. Truyện truyền kì 
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Truyện truyền kì là thể loại văn xuôi tự sự có nguồn gốc từ văn học Trung Quốc, được tiếp 

nhận và phát triển ở các nước thuộc khu vực chịu ảnh hưởng văn hoá Hán. Thuật ngữ truyền kì xuất 

hiện vào cuối đời Đường, dùng để định danh một loại truyện mới, được phát triển từ loại truyện chí 

quái, chí dị vốn hình thành trước đó. 

Truyện truyền kì phát triển trên nền tảng thần thoại, truyền thuyết,... của văn học dân gian và 

những tín ngưỡng văn hoá trong đời sống tinh thần của các dân tộc. Trong truyện truyền kì, yếu tố kì 

ảo được sử dụng như một phương thức nghệ thuật có tính đặc thù nhằm thể hiện các vấn đề của thực 

tại. 

2. Yếu tố kì ảo trong truyện truyền kì 

Trong truyện truyền kì, yếu tố kì ảo hiện diện ở mọi thành phần cấu tạo chủ yếu của tác phẩm 

như nhân vật, sự việc và cả ở thủ pháp nghệ thuật. 

Nhân vật kì ảo: Nhân vật có thể có năng lực siêu nhiên, xuất thân kì lạ, diện mạo khác 

thường, hành tung biến hoá,... Trong truyện truyền kì, nhân vật kì ảo và nhân vật phàm trần đối 

thoại, tương tác với nhau một cách tự nhiên, không có sự cách biệt. Thân phận (khác thường, lạ 

lùng) của con người cũng trở thành một đối tượng phản ánh đặc biệt, nhằm thể hiện các ý niệm, khắc 

họa bức tranh phong phú về đời sống. Nếu như nhân vật trong thần thoại, truyền thuyết, truyện cổ 

tích và truyện chí quái thường thuộc về một tuyến nhất định (xấu - tốt, cao cả - thấp hèn,…) và có 

tính chức năng (do vậy mà hành động khá đơn điệu) thì nhân vật trong truyện truyền kì được chú 

trọng xây dựng với những góc cạnh đa dạng, thể hiện dụng ý nghệ thuật riêng của tác giả. 

Sự việc kì ảo: Các tình tiết, sự kiện, hành động,… kì ảo liên kết với nhau thành chuỗi, tạo nên 

cốt truyện có tính chất li kì, huyền hoặc. Sự việc kì ảo thường xảy ra trong một không gian và thời 

gian khác lạ, bất thường. Về không gian, có không gian cõi tiên với cảnh tượng kì thú; không gian 

âm phủ với khung cảnh hãi hung; thiên nhiên sóng cuộn gió gào gợi cảm giác sợ hãi;... Về thời gian, 

có thời gian ban đêm mang đến ấn tượng huyền bí, thời gian hư ảo gợi ấn tượng về sự tĩnh tại, vĩnh 

hằng;... Cốt truyện của truyện truyền kì thường gắn chặt với các yếu tố văn hoá, tín ngưỡng, truyền 

thống lịch sử,… của từng dân tộc. 

Thủ pháp nghệ thuật: Sự kết hợp linh hoạt giữa yếu tố kì ảo (thường được nhận diện tương 

đối gồm kì - kì lạ, khác thường, siêu phàm,… và quái - quái dị, ma quỷ, yêu tinh,...) với yếu tố thực 

là thủ pháp quan trọng của truyện truyền kì. Biểu hiện cụ thể là sự hoà trộn không gian các cõi (thần 

tiên, trần tục, âm phủ,…); sự thống nhất về thời gian thực và mộng, biến động xoay vần và tĩnh tại 
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bất biến. Việc sử dụng giấc mộng, đan xen thực tại với hồi ức cũng là thủ pháp khá phổ biến giúp 

các tác giả tạo dựng nên một thế giới nghệ thuật có tính phức hợp. 

Truyện truyền kì chủ yếu hướng đến các nội dung xã hội - lịch sử. Do đó, yếu tố kì ảo được 

tác giả sử dụng như một phương thức nhằm lí giải một nội dung hiện thực nhất định; yếu tố kì ảo 

tham gia vào câu chuyện đã tạo nên sự lôi cuốn, sức hấp dẫn, sự li kì,… của tác phẩm. Trong truyện 

hiện đại, yếu tố kì ảo vẫn được các nhà văn tiếp tục khai thác, sử dụng theo nhiều cách thức khác 

nhau. 

3. Đặc điểm ngôn ngữ trong truyện truyền kì 

Truyện truyền kì thường có sự đan xen tản văn với biền văn và vận văn. Trong một truyện, có 

thể xuất hiện nhiều "tác phẩm" biền văn hoặc thơ ca được dẫn một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, phụ 

thuộc vào tình tiết, diễn biến của câu chuyện hoặc đối thoại giữa các nhân vật. 

Những đặc điểm nổi bật của ngôn ngữ truyện truyền kì: thường sử dụng lối nói so sánh - ẩn 

dụ; ưa hình thức biểu đạt cầu kì, khoa trương, phóng đại; chuộng ngôn từ hoa mĩ; dùng nhiều điển 

cố, hình ảnh biểu trưng;... Nhìn chung, tính văn chương, giá trị biểu cảm của tác phẩm được tác giả 

truyện truyền kì đặc biệt chú trọng. 

B.YÊU CẦU 

1. Đọc hiểu 

- Nắm chắc các tri thức Ngữ văn để vận dụng làm bài đọc hiểu. 

- Vận dụng các tri thức đã học để xác định được các yếu tố: nhân vật, người kể chuyện, ngôi kể, 

điểm nhìn…trong truyện; đề tài, ngôn ngữ hình tượng, nhân vật trữ tình,…trong thơ; đề tài, luận đề, 

luận điểm, dẫn chứng, lí lẽ, …trong văn nghị luận để làm để làm đọc hiểu. 

2. Viết văn 

- Nắm chắc cách viết văn bản nghị luận về một vấn đề có liên quan đến tuổi trẻ - những hoài bão, 

ước mơ (Phần Viết ở Bài 3 - Tìm ý, lập dàn ý, những yêu cầu khi viết, chỉnh sửa…theo nội dung ở 

sách giáo khoa Ngữ văn 12 – trang 80, 81, 82, 38, 84, 85). 

 

PHẦN 3: ĐỀ THAM KHẢO 
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* ĐỀ SỐ 1 

I. ĐỌC HIỂU (5,0 điểm)  

Đọc văn bản sau: 

Thực  

hiện các 

yêu cầu: 

Câu 1. 

(0,5 

điểm)Xác định thể thơ của văn bản. 

Câu 2.(0,5 điểm) Chỉ ra 01 hình ảnh được sử dụng để so sánh với Ta trong văn bản. 

Câu 3.(1,0 điểm) Anh/Chị hiểu như thế nào về những dòng thơ: 

Đi giữa cõi nhân gian 

Ta như quả non xanh 

ủ đất đèn chín ép. 

Câu 4. (1,0 điểm) Phân tích cảm xúc của nhân vật trữ tình trong những dòng thơ: 

Ngông nghênh tuổi trẻ 

vô tình đục rạn chân chim mắt mẹ. 

Ngông nghênh tuổi trẻ 
19 

 

SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG 

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN – ĐÀ LẠT 

 

 

 

        KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2025 - 2026 

         MÔN NGỮ VĂN – LỚP 12 

       Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) 

Ngông nghênh tuổi trẻ  

vô tình đục rạn chân chim mắt mẹ.  

Ngông nghênh tuổi trẻ 

vô tình vít còng lưng cha. 

Hồn nhiên bước vào ngôi nhà hôn nhân  

Cuộc sống lứa đôi 

đại ngàn nhiệt đới 

Ta bơ vơ đứa trẻ rừng chiều lạc lối  

Như thiêu thân 

lao vào ánh sáng công danh  

Bảy dại… Ba khôn 

Một giận… Mười buồn  

Đi giữa cõi nhân gian 

Ta như quả non xanh 

ủ đất đèn chín ép. 

Chuyến tàu đời vừa qua ga Lục Thập 

Ngoái lại, ước chi 

Đó là BẢN NHÁP. 

     (Vân Anh, Bản nháp, in trong Dưới vòm sữa 

NXB Hội Nhà văn, 2016, tr



 

vô tình vít còng lưng cha. 

Câu 5. (1,0 điểm) Trong đoạn thơ, hình ảnh “quả non xanh ủ đất đèn chín ép” gợi cho em hiểu gì về 

quá trình trưởng thành và những trải nghiệm của con người trong cuộc đời? 

Câu 6. (1,0 điểm) Từ những lời bộc bạch của nhân vật Ta trong văn bản, anh/chị hãy bày tỏ suy nghĩ 

về vấn đề sống như thế nào để không phải nuối tiếc khi nhìn lại quá khứ (trình bày khoảng 5 -7 

dòng). 

II. VIẾT (5,0 điểm) 

        Nhà phê bình văn học Vissarion Belinsky đã từng nói: “Tuổi trẻ không có lí tưởng giống như 

buổi sáng không có Mặt Trời”. 

       Từ quan điểm trên và góc nhìn của người trẻ, anh/ chị hãy viết một bài văn nghị luận (khoảng 

500 chữ) trình bày suy nghĩ về lý tưởng sống của thanh niên hiện nay. 

 

* ĐỀ SỐ 2 

I. ĐỌC HIỂU (5,0 điểm)  

     Đọc văn bản sau:  

HAI LẦN CHẾT 

​ Dung là con thứ bốn. Vì vậy khi nàng ra đời, không được cha mẹ hoan nghênh lắm. Thực ra, 

không phải cha mẹ nàng hất hủi con, vẫn coi người con như một cái phúc trời ban cho, nhưng lúc 

bấy giờ cha mẹ nàng đã nghèo rồi. Với ba người con trước, hai trai, một gái, cha mẹ dung đã thấy 

khó nhọc, vất vả làm lụng mới lo đàn con đủ ăn, và hai con trai được đi học. Sau Dung lại còn con 

bé út nữa, nên cảnh nhà càng thêm túng bấn. 

​ Khi sinh ra Dung, mẹ nàng vì bận buôn bán, giao phó nàng cho người u già trông nom. 

Người u già này ở nhà Dung đã lâu lắm, đã nuôi và săn sóc tất cả anh chị Dung từ lúc bé. Nhưng, 

không biết vì có phải thấy Dung ra đời trong sự lãnh đạm, mà u già đem bụng thương yêu Dung 

chăng?  U săn sóc, bế ẵm nàng, và chăm chút nàng quý như con đẻ vậy, tuy Dung lúc bé ốm yếu khó 

nuôi và lại ghẻ lở bẩn thỉu nữa. 

​ Cha Dung chẳng làm gì cả. Từ xưa đến nay vẫn thế. Hình như ông ta sinh ra đời là chỉ để 

ngồi ở nhà cho lúc nào cũng có người và để những ngày giỗ tết trong họ, khăn áo chỉnh tề đi ăn cỗ 

mà thôi. Không ai thấy ông ta làm một việc gì, mà cũng không ai nghĩ đến sự ông ta phải làm một 

việc gì. 
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​ [...]Dung càng lớn càng gầy gò đi. Suốt ngày nàng chỉ chạy đánh khăng đánh đáo với lũ trẻ 

con nhà "hạ lưu", cha nàng gọi thế với những người nghèo khổ trú ngụ ở chung quanh xóm chợ. 

Nhiều khi đi đâu về trông thấy, cha nàng gọi về, đánh cho mấy roi mây và cấm từ đấy không được 

chơi với lũ trẻ ấy. Những trận đòn xong, Dung lại mon men chơi với lũ trẻ, và thấy hình như cha 

nàng cũng chỉ cấm lấy lệ chứ không thiết gì đến, nàng lại vững tâm nhập vào bọn hạ lưu đó, suốt 

ngày dông dài ở ngoài chợ. 

​ Một đôi khi, mẹ nàng kịp về đến nhà trông thấy nàng quần áo lôi thôi lếch thếch và chân tay 

lấm bùn, chỉ chép miệng thở dài nói: 

​ - Con này rồi sau đến hỏng mất thôi. 

​ Rồi bà lại quay đi buôn bán như thường, sau khi đã để lại cho chồng một món tiền tiêu pha 

trong nhà, và sau khi anh chị Dung mỗi người đã nũng nịu đòi được một hào để ăn quà. 

​ Dung thấy thế cũng chẳng ganh tị, vì nàng xưa nay đối với các anh chị cũng không thân thiết 

lắm. Những khi nàng đang chơi thấy đói, nàng lại chạy về xin u già bát cơm nguội hay thức ăn gì 

khác thế nào u già cũng đã để phần rồi chạy nhảy như một con vật non không biết lo nghĩ gì. 

Những sự ấy đã làm cho Dung có một cái tính an phận và nhẫn nại lạ lùng... 

​ (Thạch Lam, trích Thạch Lam - Tác phẩm chọn lọc, 

 NXB Giáo dục Việt Nam, tr.48-49) 

 

Thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 5 (trình bày ngắn gọn): 

Câu 1.(0,5 điểm) Xác định ngôi kể của văn bản. 

Câu 2. (0,5 điểm) Ngoại hình của Dung lúc còn bé được miêu tả qua những từ ngữ, hình ảnh nào? 

Câu 3. (1,0 điểm) Nêu tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê trong câu văn sau: U săn sóc, bế ẵm 

nàng, và chăm chút nàng quý như con đẻ vậy. 

Câu 4. (1,0 điểm) Cách đối xử của cha mẹ Dung đối với Dung thể hiện điều gì? 

Câu 5. (1,0 điểm) Theo anh/chị những vấn đề xã hội nào được đề cập đến trong đoạn trích? 

Câu 6. (1,0 điểm) Từ hoàn cảnh sống và cách lớn lên của nhân vật Dung trong đoạn trích, trình bày 

suy nghĩ của anh/chị vai trò của gia đình đối với sự trưởng thành của con người. (Trình bày khoảng 

5 - 7 dòng) 

II. VIẾT (5.0 điểm) 
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         Hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ) bày tỏ ý kiến của anh/chị về ý nghĩa của khát 

vọng sống ở tuổi trẻ. 
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